PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5 – HÓA HỌC 12

(TỪ 20/4/2020 ĐẾN 25/4/2020)

CHỦ ĐỀ: HỢP CHẤT CỦA SẮT
Câu 1: Fe2O3 là chất rắn, có màu


A. đen.
B. đỏ nâu.
C. vàng.
D. xanh.

Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây không tạo kết tủa với dung dịch FeCl3?


A. KOH.
B. NaOH
C. AgNO3.
D. NaNO3
Câu 3: Hợp chất sắt(III) nitrat có công thức là


A. FeCl2.
B. Fe(NO3)3​.
C. Fe(NO3)2.
D. FeSO4.

Câu 4: Phản ứng hóa học nào sau đây không tạo FeSO4?


A. Cho FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.  
B. Cho Fe tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3.

C. Cho Cu tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3.
          D. Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

Câu 5: Trong các hợp chất sau đây: FeO, FeS2, Fe2O3, Fe3O4. Hợp chất nào là thành phần chính của quặng manhetit?


A. FeO.
B. FeS2.
C. Fe2O3.
D. Fe3O4.

Câu 6: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng dư chất nào sau đây?


A. Mg.
B. Cu.
C. Ba.
D. Na.

Câu 7: Có các dung dịch không màu hoặc màu rất nhạt: FeCl2, FeCl3, MgCl2, AlCl3, NaCl. Để nhận biết các dung dịch riêng biệt mất nhãn trên, có thể dùng dung dịch


A. AgNO3.
B. NH3.
C. H2SO4.
D. NaOH.

Câu 8: Dung dịch FeSO4 có lẫn một ít CuSO4, để thu được FeSO4 tinh khiết người ta cho vào dung dịch lượng dư kim loại

A. Cu.
B. Fe.
C. Zn.
D. Na.

Câu 9: Chất nào dưới đây không khử được Fe3O4, đun nóng?

A. Cu.
B. H2.
C. Al.
D. CO.

Câu 10: Khi điện phân dung dịch FeCl2, ở cực âm xảy ra quá trình

A. 2Cl-  → 2e + Cl2.
B. Fe2+    → 1e  + Fe3+.


C. 2H2O   → 4e + 4H+  + O2.
D. Fe2+  + 2e → Fe.

Câu 11: Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, thu được sản phẩm gồm


A. Fe(NO3)2, H2O.
B. Fe(NO3)3, H2.
C. Fe(NO3)3, H2O.
D. Fe(NO3)3, NO2, H2O.

Câu 12: Fe3O4 tác dụng được với dãy các chất nào sau đây?


A. dung dịch HCl, dung dịch HNO3. Cu.



B. dung dịch HCl, dung dịch HNO3 loãng, dung dịch H2SO4 loãng.


C. dung dịch NaOH, dung dịch HNO3. Ag.



D. dung dịch H2SO4 đặc, dung dịch HNO3 loãng, CuO.

Câu 13: Cho khí CO dư qua hỗn hợp rắn gồm CuO, Al2O3, Fe2O3. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm


A. Al, Cu, Fe.
B. Al, CuO, Fe.
C. Al2O3, Cu, Fe.
D. Al, Cu, Fe2O3.

Câu 14: Màu của ion Fe3+ trong dung dịch là


A. vàng.
B. xanh.
C. tím.
D. đỏ.

Câu 15: Dung dịch Fe(NO3)3 không hòa tan được chất nào sau đây?


A. Fe. 
B. Cu.
C. Mg.
D. Ag.

Câu 16: Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư. Sau khi phản ứng hoàn thu được muối sắt là


A. Fe(NO3)3.
B. Fe(NO3)2.
C. không xác định được.
D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.

Câu 17: Cho các chất sau: Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeO, FeCl3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe3O4. Dãy các chất tan được trong nước là


A. Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeO, FeCl3.
B. FeCl3, Fe(NO3)2, FeSO4.

C. FeO, FeCl3, Fe(NO3)2, FeSO4.
D. Fe(NO3)2, FeSO4, Fe3O4.

Câu 18: Cho phản ứng:  aFeO    +  bHNO3 loãng → cFe(NO3)3  +  dNO  +  eH2O

Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Giá trị của a, b, c, d, e lần lượt là 


A. 1, 6, 1, 3, 3.
B. 2, 4, 2, 1, 2. 
C. 3, 10, 3, 1, 5.
D. 3, 8, 3, 1, 4.

Câu 19: Nhận định về chất nào sau đây không đúng?


A. Fe(OH)3 là chất rắn, màu nâu đỏ.
B. Fe(OH)2 là chất rắn, màu trắng hơi xanh.


C. FeO là chất rắn, màu đen.
D. Fe2O3 là chất rắn, màu xanh.

Câu 20: Phương trình nào dưới đây biểu thị không đúng sự bảo toàn điện tích?


A. Fe2+  → Fe3+  + 1e.
B. Fe3+  + 1e → Fe2+
C. Fe3+  + 3e → Fe
D. Fe3+  + 2e → Fe

Câu 21: Cho các phản ứng hóa học:

1) Fe(OH)2  + 2HCl  → FeCl2  + 2H2O.                                 2) Fe(NO3)2  + AgNO3 → Fe(NO3)3  + Ag.


3) Fe3O4  + 8HCl → FeCl2  + 2FeCl3 + 4H2O.                       4) 2Fe(OH)3  + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3  + 6H2O.


5) Fe(OH)3  + 3NaCl → FeCl3  +  3NaOH.                            6)  4Fe(OH)2  + O2  + 2H2O → 4Fe(OH)3.

Số phản ứng đúng là


A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 22: Phương trình ion nào sau đây không đúng?


A. Fe2+  + 2OH-  → Fe(OH)2↓.
B. Fe2+  + Ag+ → Fe3+  + Ag↓.

C. Fe3+  + 3OH- → Fe(OH)3↓.
D. Fe3+   + 3NO3-  → Fe(NO3)3.

Câu 23: Để phân biệt Fe, FeO ta không dùng dung dịch


A. HCl loãng.
B. HCl đặc.
C. NaOH.
D. H2SO4 loãng.

Câu 24: Cấu hình electron của ion 26Fe3+ là


A. [Ar] 3d5.
B. [Ar] 3d6. 
C. [Ar] 3d64s2.
D. [Ar] 3d4.

Câu 25: Khử hoàn toàn 7,2 gam FeO bằng H2 dư, đun nóng. Khối lượng Fe thu được là


A. 1,12 gam.
B. 5,60 gam.
C. 2,40 gam.
D. 1,68 gam.

Câu 26: Cho m gam Fe(OH)3 phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của m là


A. 9,0.
B. 5,6.
C. 8,4.
D. 10,7.

Câu 27: Khử hoàn toàn 28 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3 và CuO bằng khí CO dư, đun nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 20,8 gam hỗn hợp rắn. Khối lượng Fe2O3 và CuO trong hỗn hợp A là


A. 16 gam Fe2O3 và 12 gam CuO.
B. 14 gam Fe2O3  và 14 gam CuO.


C. 18 gam Fe2O3 và 10 gam CuO.
D. 8 gam Fe2O3 và 20 gam CuO.

Câu 28: Cho dung dịch chứa 0,1 mol FeCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được số gam chất rắn là


A. 28,7.
B. 10,8.
C. 39,5.
D. 9,7.

Câu 29: Nung một mẫu thép thường có khối lượng 24 gam trong O2 dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,3136 lít khí CO2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là


A. 0,80%.
B. 0,70%.
C. 0,94%.
D. 0,56%.

Câu 30: Cho 20 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và MgO phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch H2SO4 1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được số gam muối khan là


A. 52,0 gam.
B. 40,0 gam.
C. 53,2 gam.
D. 44,5 gam.

Câu 31: Cho m gam Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 6,72 lít khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là


A. 23,2.
B. 69,6.
C. 46,4.
D. 57,8.

Câu 32: Khử hoàn toàn một hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 đến Fe bằng khí CO vừa đủ, ở nhiệt độ cao. Sau khi kết thúc phản ứng, thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là


A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.

Câu 33: Để m gam phoi bào sắt ngoài không khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y có khối lượng 12 gam gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y trong dung dịch HNO3 loãng, dư thấy thoát ra 2,24 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là


A. 11,8
B. 10,08.
C. 9,8.
D. 8,8.

Câu 34: Cho 0,2 mol FeSO4 phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa hỗn hợp gồm KMnO4 và H2SO4 loãng. Khối lượng KMnO4 đã tham gia phản ứng là


A. 6,32 gam.
B. 15,8 gam.
C. 31,6 gam.
D. 12,3 gam.

Câu 35: 300 gam dung dịch HCl 14,6% phản ứng vừa đủ với m gam Fe(OH)3. Giá trị của m là


A. 42,8.
B. 10,7.
C. 23,4. 
D. 21,4.

Câu 36: Sục khí clo dư vào dung dịch chứa 0,2 mol FeCl2. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng muối FeCl3 thu được là


A. 17,8 gam.
B. 43,2 gam.
C. 16,5 gam.
D. 32,5 gam.

Câu 37: Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong ống sứ là 16,8 gam. Cho khí đi ra khỏi ống sứ, hấp thụ vào nước vôi trong dư thấy có 40 gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 21,6.
B. 32,6. 
C. 23,2.
D. 28,6.

Câu 38: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao, cần vừa đủ V lít khí CO (đktc), sau khi kết thúc phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị của V là


A. FeO và 0,224. 
B. Fe2O3 và 0,448.
C. Fe3O4 và 0,448.
D. Fe3O4 và 0,224.

Câu 39: Khử hoàn toàn 30,4 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 bằng H2 dư, đun nóng. Kết thúc thí nghiệm, thu được 9 gam nước và m gam chất rắn. Khối lượng FeO, Fe2O3 trong hỗn hợp X là


A.14,4 gam FeO và 16 gam Fe2O3.
B. 7,2 gam FeO và 23,2 gam Fe2O3.


C. 10,4 gam FeO và 20,0 gam Fe2O3.
D. 15,2 gam FeO và 15,2 gam Fe2O3.

Câu 40: Cho 0,3 mol Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được V lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là

A. 4,48.
B. 3,36.
C. 6,72.
D. 4,32.

---------------Hết---------------
